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Phụ lục 2

HƯỚNG DẪN CÁC CHỈ SỐ THEO DÕI, ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN 
CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG NGỪA, GIẢM THIỂU TRẺ EM LAO ĐỘNG 
TRÁI QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT 
GIAI ĐOẠN 2021 - 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030
	TT
	Nhóm, tên chỉ tiêu

	
	A. Một số mục tiêu trọng tâm

	1
	Số lượng/Tỷ lệ trẻ em và người chưa thành niên từ đủ5 đến chưa đủ 18 tuổitham gialao động

	
	(1) Mục đích, ý nghĩa: Chỉ số nhằm theo dõi thực hiện công tác phòng ngừa, phát hiện trẻ em lao động trái quy định của pháp luật.

	
	(2) Khái niệm, phương pháp tính

Trẻ em và người chưa thành niên tham gia lao động (hay còn gọi là trẻ em tham gia hoạt động kinh tế) trẻ em và người chưa thành niên tham gia vào các hoạt động sản xuất - kinh doanh - dịch vụ, không phân biệt sản xuất để tiêu dùng hay để bán, được trả lương hay không trả lương, thỉnh thoảng hay thường xuyên làm việc, công việc, nơi làm việc hợp pháp hay không hợp pháp có thời gian làm việc ít nhất một giờ đồng hồ vào bất kỳ ngày nào trong tuần tham chiếu. Tuần tham chiếu là khoảng thời gian 7 ngày tính từ thời điểm thu thập thông tin trở về trước.
Trẻ em làm các công việc nội trợ của hộ gia đình và/hoặc công việc vặt ở nhà trường thì không thuộc nhóm trẻ em tham gia hoạt động kinh tế.
Cách tổng hợp số liệu:

+ Đối với toàn quốc: số liệu được tổng hợp bằng cách tỉnh tổng số của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương báo cáo;

+ Đối với cấp tỉnh: số liệu được tổng hợp bằng cách tính tổng số của các đơn vị cấp huyện báo cáo;

+ Đối với cấp huyện: số liệu được tổng hợp bằng cách tính tổng số của các đơn vị cấp xã;

+ Đối với cấp xã: số liệu được tổng hợp bằng cách tính tổng số của các thôn bản từ Phiếu ghi chép tình hình lao động đối với người từ 5 đến chưa đủ 18 tuổido cộng tác viên thôn, bản thực hiện, có tham khảo với thông tin do các ban, ngành theo dõi;

Tỷ lệ trẻ em và người chưa thành niên từ đủ5 đến chưa đủ 18 tuổitham gia hoạt động kinh tế là phần trăm người từ đủ5 đến chưa đủ 18 tuổi tham gia hoạt động kinh tế, nói cách khác, chỉ số cho thấy trong số 100 người từ đủ5 đến chưa đủ 18 tuổi thì có bao nhiêu người tham gia hoạt động kinh tế. 

Tỷ lệ trẻ em và người chưa thành niên từ 5 đến chưa đủ tuổi tham gia hoạt động kinh tế (R) được tính như sau:

                                                                          A

                                                    R        =     ---------   x   100

                                                                          B

          Trong đó: A là số lượngngười từ đủ5 đến chưa đủ 18 tuổi tham gia hoạt động kinh tế;

          B là số lượngngười từ đủ5 đến chưa đủ 18 tuổi.

	
	(3) Đơn vị tính:
- Số lượng: Người;

- Tỷ lệ: %

	
	(4) Phân tổ chủ yếu:

- Giới tính

+ Nam

+ Nữ

- Tuổi: 

+ Từđủ5- chưa đủ 13

+ Từđủ13- chưa đủ 15

+ Từđủ15- chưa đủ 18

	
	(5) Kỳ công bố: Năm

	
	(6) Nguồn số liệu:
- Hồ sơ ghi chép hành chính;

- Kết quả điều tra, khảo sát thống kê.

	
	(7) Phương pháp thu thập:
- Chế độ báo cáo thống kê;

- Điều tra, khảo sát thống kê.

	
	(8) Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp:

- Chủ trì: Ngành Lao động – Thương binh và Xã hội

- Phối hợp: Các ngành, cơ quan, tổ chức liên quan (Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Liên minh Hợp tác xã; Liên đoàn Thương Mại và Công nghiệp…)

	2
	Số lượng/Tỷ lệ trẻ em và người chưa thành niên từ 5 đến chưa đủ 18 tuổi lao động trái quy định của pháp luật

	
	(1) Mục đích, ý nghĩa: Chỉ số nhằm phản ánh mục tiêu đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030: Phấn đấu giảm tỷ lệ lao động trẻ em và người chưa thành niên từ 5 đến chưa đủ 18 tuổi xuống 4,9% vào năm 2025, xuống 4,5% vào năm 2030.

	
	(2) Khái niệm, phương pháp tính

Số lượng Trẻ em và người chưa thành niên từ 5 đến chưa đủ 18 tuổi lao động trái quy định của pháp là số người từ 5 – chưa đủ 18 tuổitham gia lao động mà hoạt động lao động cản trở hoặc có ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển thể lực, trí lực, nhân cách và sự phát triển toàn diện của trẻ em. Ngoại trừ trẻ em và người chưa thành niên làm công việc nội trợ của hộ gia đình và/hoặc công việc vặt ở nhà trường hoặc làm công việc nông nghiệp không nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm ở những cơ sở gia đình/cơ sở quy mô nhỏ, không thường xuyên sử dụng người lao động làm công ăn lương, sản xuất cho thị trường địa phương.
1. Trẻ em từ đủ5 tuổi đến chưa đủ 13 tuổi

- Tham gia từ 01 giờtrở lên vào bất kỳ ngày nào trong tuần tham chiếu
 hoặc từ 5 giờ trở lên trong cả tuần tham chiếu đối với bất kỳ công việc và hoạt động kinh tế nào, trừ các công việc nghệ thuật, thể dục, thể thao nhưng không làm tổn hại đến sự phát triển thể lực, trí lực và nhân cách của người chưa đủ 13 tuổi và phải có sựđồng ý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội theo quy định tại Thông tư số 09/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; Trẻ em từ 5 đến chưa đủ 13 tuổi làm thêm giờ, làm việc vào  ban đêm.

2.Trẻ em từ đủ13tuổi đến chưa đủ 15 tuổi:Tham gia từ 04 giờ trở lên vào bất kỳ ngày nào trong tuần tham chiếu hoặc từ 20 giờ trở lên trong cả tuần tham chiếu; làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm.

3. Trẻ em và người chưa thành niên từ đủ15 tuổi đếnchưa đủ 18 tuổi:Tham gia từ 08 giờ trở lên vào bất kỳ ngày nào trong tuần tham chiếu hoặc từ 40 giờ trở lên trong cả tuần tham chiếuđối với bất kỳ công việc và hoạt động kinh tế nào; làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm (trừ trường hợp người từ đủ 15 đến chưa đủ 18 tuổi được làm việc thêm giờ, làm việc ban đêm trong một sốnghề, công việc theo danh mục quy định tại Thông tư số 09/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội).

4. Trẻ em và người chưa thành niên tham gia công việc thuộc danh mục công việc và nơi làm việc cấm sử dụng lao động từđủ 15 đến chưa đủ 18 tuổi theo quy định tại Điều 147 Bộ luật Lao động 2019 và Thông tư số 09/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
Cách tổng hợp số liệu:
+ Đối với toàn quốc: số liệu được tổng hợp bằng cách tỉnh tổng số của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương báo cáo;

+ Đối với cấp tỉnh: số liệu được tổng hợp bằng cách tính tổng số của các đơn vị cấp huyện báo cáo;

+ Đối với cấp huyện: số liệu được tổng hợp bằng cách tính tổng số của các đơn vị cấp xã;

+ Đối với cấp xã: số liệu được tổng hợp bằng cách tính tổng số của các thôn bản từtừ Phiếu ghi chép tình hình lao động đối với người từ 5 đến chưa đủ 18 tuổi do cộng tác viên thôn, bản thực hiện, có tham khảo với thông tin do các ban, ngành theo dõi;

Tỷ lệ trẻ em và người chưa thành niên từ 5 đến chưa đủ 18 tuổi lao động trái pháp luật là phần trăm người từ 5 đến chưa đủ 18 tuổi lao động trái pháp luật, nói cách khác, chỉ số cho thấy trong số 100 người từ 5 đến chưa đủ tuổi thì có bao nhiêu người lao động trái pháp luật.
Tỷ lệ trẻ em và người chưa thành niên từ 5 đến chưa đủ 18 tuổi lao động trái quy định của pháp luật (R) được tính như sau:

                                                                          A

                                                    R        =     ---------   x   100

                                                                          B

          Trong đó: A là số lượngngười từ 5 đến chưa đủ 18 tuổi lao động trái quy định của pháp luật;

          B là tổng số người từ 5 đến chưa đủ 18 tuổi.

	
	(3) Đơn vị tính:
- Số lượng: Người;

- Tỷ lệ: %

	
	(4) Phân tổ chủ yếu:

- Giới tính

+ Nam

+ Nữ

- Tuổi: 

+ Từđủ5- chưa đủ 13

+ Từđủ13- chưa đủ 15

+ Từđủ15- chưa đủ 18

	
	(5) Kỳ công bố: Năm

	
	(6) Nguồn số liệu:
- Hồ sơ ghi chép hành chính;

- Kết luận kiểm tra, thanh tra của cơ quan có thẩm quyền

- Kết quả điều tra, khảo sát thống kê.

	
	(7) Phương pháp thu thập:
- Chế độ báo cáo thống kê;

- Điều tra, khảo sát thống kê.

	
	(8) Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp:
- Chủ trì:Ngành Lao động – Thương binh và Xã hội
- Phối hợp:Ngành, cơ quan, tổ chức liên quanKế hoạch và Đầu tư,Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Liên minh Hợp tác xã; Liên đoàn Thương Mại và Công nghiệp…) 

	3
	Số lượng/Tỷ lệ trẻ em và người chưa thành niên từ 5 đến chưa đủ18 tuổi làm công việc, nơi làm việc gây tổn hại đến sự phát triển thể lực, trí lực, nhân cách của người chưa thành niên

	
	(1) Mục đích, ý nghĩa: Chỉ số nhằm phản ánh mục tiêu định hướng đến năm 2030: Phấn đấu giảm tối đa tỷ lệ lao động trẻ em và người chưa thành niên làm công việc,nơi làm việc gây tổn hại đến sự phát triển thể lực, trí lực, nhân cách của người chưa thành niên.

	
	(2) Khái niệm, phương pháp tính

Số lượng trẻ em và người chưa thành niên từ 5 đến chưa đủ 18 tuổi làm công việc,nơi làm việc gây tổn hại đến sự phát triển thể lực, trí lực, nhân cách của người chưa thành niênlà số người từ 5-chưa đủ 18 tuổilàm các công việc, nơi làm việcmà Bộ luật lao động đã cấm và được quy định tại Điều 147 (Công việc và nơi làm việc cấm sử dụng người lao động từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi), cụ thể:

(*) Công việc:
a) Mang, vác, nâng các vật nặng vượt quá thể trạng của người chưa thành niên;

b) Sản xuất, kinh doanh cồn, rượu, bia, thuốc lá, chất tác động đến tinh thần hoặc chất gây nghiện khác;

c) Sản xuất, sử dụng hoặc vận chuyển hóa chất, khí gas, chất nổ;

d) Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị, máy móc;

đ) Phá dỡ các công trình xây dựng;

e) Nấu, thổi, đúc, cán, dập, hàn kim loại;

g) Lặn biển, đánh bắt thủy, hải sản xa bờ;

h) Công việc khác gây tổn hại đến sự phát triển thể lực, trí lực, nhân cách của người chưa thành niên.

(*) Nơi làm việc:

a) Dưới nước, dưới lòng đất, trong hang động, trong đường hầm;

b) Công trường xây dựng;

c) Cơ sở giết mổ gia súc;

d) Sòng bạc, quán bar, vũ trường, phòng hát karaoke, khách sạn, nhà nghỉ, cơ sở tắm hơi, cơ sở xoa bóp; điểm kinh doanh xổ số, dịch vụ trò chơi điện tử;

đ) Nơi làm việc khác gây tổn hại đến sự phát triển thể lực, trí lực, nhân cách của người chưa thành niên.
Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 09/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12 tháng 11 năm 2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động chưa thành niên, trong đó có (*) Danh mục công việc gây tổn hại đến sự phát triển thể lực, trí lực, nhân cách của người chưa thành niên; (*) Danh mục nơi làm việc gây tổn hại đến sự phát triển thể lực, trí lực, nhân cách của người chưa thành niên.

Cách tổng hợp số liệu:
+ Đối với toàn quốc: số liệu được tổng hợp bằng cách tỉnh tổng số của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương báo cáo;

+ Đối với cấp tỉnh: số liệu được tổng hợp bằng cách tính tổng số của các đơn vị cấp huyện báo cáo;

+ Đối với cấp huyện: số liệu được tổng hợp bằng cách tính tổng số của các đơn vị cấp xã;

+ Đối với cấp xã: số liệu được tổng hợp bằng cách tính tổng số của các thôn bản từ Phiếu ghi chép tình hình lao động đối với người từđủ5 đến chưa đủ 18 tuổido cộng tác viên thôn, bản thực hiện, có tham khảo với thông tin do các ban, ngành theo dõi;

Tỷ lệ trẻ em và người chưa thành niên từ đủ5 đến chưa đủ 18 tuổi lao động trái pháp luật là phần trăm người từ 5 đến chưa đủ tuổi lao động trái pháp luật, nói cách khác, chỉ số cho thấy trong số 100 người từ đủ5 đến chưa đủ tuổi thì có bao nhiêu người lao động trái pháp luật.

Tỷ lệ trẻ em và người chưa thành niên từ đủ5 đến chưa đủ18 tuổi lao động trái quy định của pháp luậtlàm công việc,nơi làm việc gây tổn hại đến sự phát triển thể lực, trí lực, nhân cách của người chưa thành niên(R) được tính như sau:

                                                                          A

                                                    R        =     ---------   x   100

                                                                          B

          Trong đó: A là số lượngngười từ đủ5 đến chưa đủ 18 tuổi lao động trái quy định của pháp luậtlàm công việc,nơi làm việc gây tổn hại đến sự phát triển thể lực, trí lực, nhân cách của người chưa thành niên;

          B là số lượngngười từ đủ5 đến chưa đủ18 tuổi lao động trái quy định của pháp luật.

	
	(3) Đơn vị tính:
- Số lượng: Người;

- Tỷ lệ: %

	
	(4) Phân tổ chủ yếu:

- Giới tính

+ Nam

+ Nữ

- Tuổi: 

+ Từđủ5- chưa đủ 13

+ Từđủ13- chưa đủ 15

+ Từđủ15- chưa đủ 18

	
	(5) Kỳ công bố: Năm

	
	(6) Nguồn số liệu:
- Hồ sơ ghi chép hành chính;

- Kết luận kiểm tra, thanh tra của cơ quan có thẩm quyền

- Kết quả điều tra, khảo sát thống kê.

	
	(7) Phương pháp thu thập:
- Chế độ báo cáo thống kê;

- Điều tra, khảo sát thống kê.

	
	(8) Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp:

- Chủ trì:Ngành Lao động – Thương binh và Xã hội

- Phối hợp:Ngành, cơ quan, tổ chức liên quan (Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Liên minh Hợp tác ; Liên đoànThương Mại và Công nghiệp…) 

	
	B. Mục tiêu cụ thể

	
	Mục tiêu 1:

	4
	Số lượng/Tỷ lệ trẻ em có nguy cơ, lao động trẻ em và trẻ em bị mua bán vì mục đích bóc lột sức lao động khi có thông báo được hỗ trợ, can thiệp kịp thời, được quản lý, theo dõi

	
	(1) Mục đích, ý nghĩa: Chỉ số nhằm phản ánh Mục tiêu 1: Phòng ngừa, phát hiện, hỗ trợ, can thiệp trẻ em lao động trái quy định của pháp luật (gọi là lao động trẻ em) và trẻ em có nguy cơ trở thành lao động trẻ em

	
	(2) Khái niệm, phương pháp tính

- Số lượng trẻ em có nguy cơ, lao động trẻ em và trẻ em bị mua bán vì mục đích bóc lột sức lao động khi có thông báo, xác minh, được hỗ trợ, can thiệp kịp thời, được quản lý, theo dõi là tổng số trẻ em có nguy cơ trở thành lao động trẻ em, cộng với trẻ em làm các công việc trái quy định của pháp luật và trẻ em bị mua bán vì mục đích bóc lột sức lao động khi có thông báo được hỗ trợ, can thiệp kịp thời, được quản lý, theo dõi.
Trẻ em có nguy cơ trở thành lao động trẻ em và người chưa thành niên từ 5 đếnchưa đủ 18 tuổi mà tại thời điểm xác định chưa lao động trái quy định của pháp luật, nhưng đang trong hoàn cảnh nếu không có sự hỗ trợ, ngăn ngừa trước, thì dễ phải lao động trái quy định của pháp luật. 

Hiện nay chưa có văn bản pháp quy nào quy định thế nào là trẻ em có nguy cơ trở thành lao động trẻ em.Do vậy, trong tài liệu này nêu các tiêu chí để xác định trẻ em có nguy cơ trở thành lao động trẻ em: 

(a) Trẻ em và người chưa thành niên đang tham gia hoạt động kinh tế nhưng không trái quy định của pháp luật: là trẻ em và người chưa thành niên làm những công việc pháp luật không cấm, phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam về độ tuổi, về thời gian làm việc, về loại công việc và về nơi làm. Trẻ em và người chưa thành niên có thể tham gia các hoạt động sản xuất - kinh doanh - dịch vụ, không phân biệt sản xuất để tiêu dùng hay để bán, được trả lương hay không trả lương, thỉnh thoảng hay thường xuyên làm việcnhưng làm việc ít nhất một giờ đồng hồ vào bất kỳ ngày nào trong tuần tham chiếu

Trẻ em làm các công việc nội trợ của hộ gia đình và/hoặc công việc vặt ở nhà trường thì không thuộc nhóm trẻ em tham gia lao động.
(b) Trẻ em và người chưa thành niên thuộc gia đình nghèo hoặc cận nghèo (theo chuẩn nghèo quốc gia); 

(g) Trẻ em bỏ học
; 

Lưu ý: (1) trẻ em đã được tính trong nhóm lao động trẻ em dù có các dấu hiệu (tiêu chí) của nguy cơ thì cũng không được tính trong nhóm nguy cơ nữa; (2) một trẻ dù có nhiều dấu hiệu (tiêu chí) nguy cơ thì cũng chỉ được tính là một người trong nhóm trẻ có nguy cơ.

Được hỗ trợ kịp thời là được tiếp cận khi có nhu cầu hợp lý tới các dịch vụ như giáo dục phổ thông, an sinh xã hội, chăm sóc sức khoẻ, hỗ trợ tâm lý, trợ giúp pháp lý, cải thiện điều kiện việc làm, giáo dục nghề nghiệp, hay các hỗ trợ khác.
Cách tổng hợp số liệu:

+ Đối với toàn quốc: số liệu được tổng hợp bằng cách tỉnh tổng số của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương báo cáo;

+ Đối với cấp tỉnh: số liệuđược tổng hợp bằng cách tính tổng số của các đơn vị cấp huyện báo cáo;

+ Đối với cấp huyện: số liệu được tổng hợp bằng cách tính tổng số của các đơn vị cấp xã báo cáo;

+ Đối với cấp xã: số liệu được tổng hợp bằng cách tính tổng số của các thôn bản từ Phiếu ghi chép tình hình lao động đối với người từđủ5 đến chưa đủ 18 tuổithực hiện, có tham khảo với thông tin do các ban, ngành theo dõi;

- Tỷ lệtrẻ em có nguy cơ, lao động trẻ em và trẻ em bị mua bán vì mục đích bóc lột sức lao động khi có thông báo được hỗ trợ, can thiệp kịp thời, được quản lý, theo dõi là phần trăm trẻ em có nguy cơ, lao động trẻ em và trẻ em bị mua bán vì mục đích bóc lột sức lao động khi có thông báo được hỗ trợ, can thiệp kịp thời, được quản lý, theo dõi, nói cách khác, chỉ số cho thấy trong số 100 trẻ em có nguy cơ, lao động trẻ em và trẻ em bị mua bán vì mục đích bóc lột sức lao động thì có bao nhiêu trẻ khi có thông báo được hỗ trợ, can thiệp kịp thời, được quản lý, theo dõi.

Tỷ lệtrẻ em có nguy cơ, lao động trẻ em và trẻ em bị mua bán vì mục đích bóc lột sức lao động khi có thông báo được hỗ trợ, can thiệp kịp thời, được quản lý, theo dõi (R) được tính như sau:

                                                                          A

                                                    R        =     ---------   x   100

                                                                          B

          Trong đó: A là số lượngtrẻ em có nguy cơ, lao động trẻ em và trẻ em bị mua bán vì mục đích bóc lột sức lao động khi có thông báo được hỗ trợ, can thiệp kịp thời, được quản lý, theo dõi;

          B là số lượngtrẻ em có nguy cơ, lao động trẻ em và trẻ em bị mua bán vì mục đích bóc lột sức lao động.

	
	(3) Đơn vị tính:
- Số lượng: Người;

- Tỷ lệ: %

	
	(4) Phân tổ chủ yếu:

- Đối tượng:

+ Lao động trẻ em

+ Trẻ em có nguy cơ

+ Trẻ em bị mua bán vì mục đích bóc lột sức lao động

- Giới tính:

+ Nam 

+ Nữ 

- Tuổi: 
+ Từđủ5- chưa đủ 13

+ Từđủ13- chưa đủ 15

+ Từđủ15- chưa đủ 18

– Loại hỗ trợ: 

+ Giáo dục phổ thông

+ An sinh xã hội

+ Chăm sóc sức khoẻ

+ Tâm lý

+ Trợ giúp pháp lý

+ Cải thiện điều kiện việc làm

+ Giáo dục nghề nghiệp

+ Hỗ trợ khác

	
	(5) Kỳ công bố: Năm

	
	(6) Nguồn số liệu:
- Hồ sơ ghi chép hành chính;

- Kết quả điều tra, khảo sát thống kê.

	
	(7) Phương pháp thu thập:
- Chế độ báo cáo thống kê;

- Điều tra, khảo sát thống kê.

	
	(8) Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp:

- Chủ trì:Ngành Lao động – Thương binh và Xã hội
- Phối hợp:Ngành, cơ quan, tổ chức liên quan (Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giáo dục và Đào tạo; Công An; Liên minh Hợp tác xã; Liên đoàn Thương Mại và Công nghiệp…)

	5
	Số lượng/Tỷ lệ trẻ em có nguy cơ, lao động trẻ em được tiếp cận giáo dục phổ thông và đào tạo nghề phù hợp

	
	(1) Mục đích, ý nghĩa: Chỉ số nhằm phản ánh Mục tiêu 1: Phòng ngừa, phát hiện, hỗ trợ, can thiệp trẻ em lao động trái quy định của pháp luật (gọi là lao động trẻ em) và trẻ em có nguy cơ trở thành lao động trẻ em

	
	(2) Khái niệm, phương pháp tính

Số lượng trẻ em có nguy cơ, lao động trẻ em được tiếp cận giáo dục phổ thông và đào tạo nghề phù hợp là tổng số trẻ em có nguy cơ trở thành lao động trẻ em, cộng với trẻ em làm các công việc trái quy định của pháp luậtđược nhập học các lớp tiểu học, trung học cơ sở hoặc trung học phổ thông, hoặc theo học các lớp, khóa học nhằm đào tạo trình độ sơ cấp, trình độ trung cấp nghề, hay các chương trình đào tạo nghề nghiệp khác.
Trẻ em có nguy cơ trở thành lao động trẻ em là người từ 5 đếndưới 16 tuổi mà tại thời điểm xác định chưa là lao động trẻ em, nhưng đang trong hoàn cảnh nếu không có sự hỗ trợ, ngăn ngừa trước, thì dễ trở thành lao động trẻ em. 

Lưu ý: (1) trẻ em đã được tính trong nhóm lao động trẻ em dù có các dấu hiệu (tiêu chí) của nguy cơ thì cũng không được tính trong nhóm nguy cơ nữa; (2) một trẻ dù có nhiều dấu hiệu (tiêu chí) nguy cơ thì cũng chỉ được tính là một người trong nhóm trẻ có nguy cơ.

Lao động trẻ em là những người dưới 16 tuổi làm các việc trái với quy định của pháp luật, trái với nội dung quy định tại Bộ luật Lao động (Bộ luật số: 45/2019/QH14) được Quốc hôi thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2019 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, trong đó có các khía cạnh: công việc, nơi làm việc, thời giờ và các thủ tục, hồ sơ quy định.
Cách tổng hợp số liệu:

+ Đối với toàn quốc: số liệu được tổng hợp bằng cách tỉnh tổng số của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương báo cáo;

+ Đối với cấp tỉnh: số liệuđược tổng hợp bằng cách tính tổng số của các đơn vị cấp huyện báo cáo;

+ Đối với cấp huyện: số liệu được tổng hợp bằng cách tính tổng số của các đơn vị cấp xã báo cáo;

+ Đối với cấp xã: số liệu được tổng hợp bằng cách tính tổng số của các thôn bản từ Phiếu ghi chép tình hình lao động đối với người từ 5 đến chưa đủ 18 tuổido cộng tác viên thôn, bản thực hiện, có tham khảo với thông tin do các ban, ngành theo dõi;

Tỷ lệ trẻ em có nguy cơ, lao động trẻ em được tiếp cận giáo dục phổ thông và đào tạo nghề phù hợp là phần trăm trẻ em có nguy cơ, lao động trẻ em được nhập học các lớp học phổ thông, hoặc các lớp học nghề, nói cách khác, chỉ số cho thấy trong số 100 trẻ em có nguy cơ, lao động trẻ em thì có bao nhiêu trẻ ược tiếp cận giáo dục phổ thông và đào tạo nghề phù hợp.

Tỷ lệtrẻ em có nguy cơ, lao động trẻ em được tiếp cận giáo dục phổ thông và đào tạo nghề phù hợp (R) được tính như sau:

                                                                          A

                                                    R        =     ---------   x   100

                                                                          B

          Trong đó: A là số lượngtrẻ em có nguy cơ, lao động trẻ em được tiếp cận giáo dục phổ thông và đào tạo nghề phù hợp;

          B là số lượngtrẻ em có nguy cơ, lao động trẻ em.

	
	(3) Đơn vị tính:
- Số lượng: Người;

- Tỷ lệ: %

	
	(4) Phân tổ chủ yếu:

- Giới tính

+ Nam

+ Nữ

- Tuổi: 
+ Từđủ5- chưa đủ 13

+ Từđủ13- chưa đủ 15

+ Từđủ15- chưa đủ 18

	
	(5) Kỳ công bố: Năm

	
	(6) Nguồn số liệu:
- Hồ sơ ghi chép hành chính;

- Kết quả điều tra, khảo sát thống kê.

	
	(7) Phương pháp thu thập:
- Chế độ báo cáo thống kê;

- Điều tra, khảo sát thống kê.

	
	(8) Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp:

- Chủ trì: NgànhLao động – Thương binh và Xã hội
- Phối hợp:Ngành, cơ quan, tổ chức liên quan (Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giáo dục và Đào tạo; Liên minh Hợp tác xã; Liên đoànThương Mại và Công nghiệp…)

	
	Mục tiêu 2:

	6
	Số lượng/Tỷ lệ cán bộ, giáo viên trong các cơ sở giáo dục, cơ sở nuôi dưỡng trẻ em được cung cấp thông tin kiến thức về phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ emSố lượng/Tỷ lệ cán bộ, giáo viên trong các cơ sở giáo dục, cơ sở nuôi dưỡng trẻ em được cung cấp thông tin kiến thức về phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em

	
	(1) Mục đích, ý nghĩa: Chỉ số này nhằm phản ánh Mục tiêu 2:Truyền thông về phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em

	
	(2) Khái niệm, phương pháp tính

Số lượng cán bộ, giáo viên trong các cơ sở giáo dục, cơ sở nuôi dưỡng trẻ em được cung cấp thông tin kiến thức về phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ embao gồm cáccán bộ, giáo viên làm việc trong các cơ sở giáo dục (thành lập theo Luật Giáo dục và Luật Giáo dục nghề nghiệp), kể cả cán bộ quản lý, giáo viên giảng dạy, nhân viên phục vụ tại các cơ sở công lập hoặc cơ sở dân lập, các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở hoặc các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các cơ sở nuôi dưỡng tre em được tiếp cận tới các thông tin, kiến thức về phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em, như được cung cấp tài liệu, được tham dự các hội nghị, hội thảo, sự kiện, các cuộc họp, các buổi nói chuyện, các buổi sinh hoạt tập thể… có thể do ngành Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức, hoặc do ngành khác tổ chức, hoặc có sự phối hợp giữa các ngành, với nội dung có thể là chuyên, song cũng có thể là lồng ghép với các nội dung khác, trong đó có đề cập tới thông tin, kiến thức về phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em. 
Cách tổng hợp số liệu:

+ Đối với toàn quốc: số liệu được tổng hợp bằng cách tỉnh tổng số của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương báo cáo;

+ Đối với cấp tỉnh: số liệuđược tổng hợp bằng cách tính tổng số của các đơn vị cấp huyện báo cáo, cộng với số liệu của các cơ sở do cấp tỉnh quản lý;
+ Đối với cấp huyện: số liệu được tổng hợp từ các cơ sở do cấp huyện quản lý;
Tỷ lệ cán bộ, giáo viên trong các cơ sở giáo dục, cơ sở nuôi dưỡng trẻ em được cung cấp thông tin kiến thức về phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em là phần trăm cán bộ, giáo viên thuộc các cơ sở giáo dục, cơ sở nuôi dưỡng trẻ em được cung cấp thông tin kiến thức về phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em, nói cách khác, chỉ số cho thấy trong số 100 cán bộ, giáo viên của các cơ sở giáo dục, cơ sở nuôi dưỡng trẻ em thì có bao nhiêu ngườiđược cung cấp thông tin kiến thức về phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em.

Tỷ lệ cán bộ, giáo viên trong các cơ sở giáo dục, cơ sở nuôi dưỡng trẻ em được cung cấp thông tin kiến thức về phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em (R) được tính như sau:

                                                                          A

                                                    R        =     ---------   x   100

                                                                          B

          Trong đó: A là số lượngcán bộ, giáo viên trong các cơ sở giáo dục, cơ sở nuôi dưỡng trẻ em được cung cấp thông tin kiến thức về phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em;

          B là tổng số cán bộ, giáo viên trong các cơ sở giáo dục, cơ sở nuôi dưỡng trẻ em.

	
	(3) Đơn vị tính:
- Số lượng: Người;

- Tỷ lệ: %

	
	(4) Phân tổ chủ yếu:
- Giới tính:

+ Nam 

+ Nữ 

- Loại hình cơ sở: 

+ Giáo dục phổ thông
+ Giáo dục dạy nghề 

+ Chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em

	
	(5) Kỳ công bố: Năm

	
	(6) Nguồn số liệu:
- Hồ sơ ghi chép hành chính;

	
	(7) Phương pháp thu thập:
- Chế độ báo cáo thống kê;

	
	(8) Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp:

- Chủ trì: Ngành Lao động – Thương binh và Xã hội
- Phối hợp: Ngành, tổ chức liên quan (Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn…)

	7
	Số lượng/Tỷ lệ trẻ em được cung cấp thông tin, kiến thức về phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em

	
	(1) Mục đích, ý nghĩa: Chỉ số này nhằm phản ánh Mục tiêu 2:Truyền thông về phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em

	
	(2) Khái niệm, phương pháp tính

Số lượng trẻ em được cung cấp thông tin, kiến thức về phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em bao gồm trẻ em dưới 16 tuổi đang theo học các trường phổ thông, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (cả công lập và dân lập), hoặc không đi học mà đang sống tại các hộ gia đình hay các cơ sở nuôi dưỡng trẻ em, được tiếp cận tới các thông tin, kiến thức về phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em, như được cung cấp tài liệu, được tham dự các hội nghị, hội thảo, sự kiện, các buổi nói chuyện, các buổi sinh hoạt tập thể… có thể do ngành Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức, hoặc do ngành khác tổ chức, hoặc có sự phối hợp giữa các ngành, với nội dung có thể là chuyên, song cũng có thể là lồng ghép với các nội dung khác, trong đó có đề cập tới thông tin, kiến thức về phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em.
(Để phù hợp với Luật Lao động, Luật Trẻ em, với phạm vi điều chỉnh của Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động theo Quyết định 782/QĐ-TTg, ở đây cũng đề cập tới thống kê số người từ 5-chưa đủ 18tuổi).
Cách tổng hợp số liệu:

+ Đối với toàn quốc: số liệu được tổng hợp bằng cách tỉnh tổng số của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương báo cáo;

+ Đối với cấp tỉnh: số liệuđược tổng hợp bằng cách tính tổng số của các đơn vị cấp huyện báo cáo, cộng với số liệu của các cơ sở do cấp tỉnh quản lý;

+ Đối với cấp huyện: số liệu được tổng hợp bằng cách tính tổng số của các đơn vị cấp xã báo cáo, cộng với số liệu của các cơ sở do cấp huyện quản lý;
+ Đối với cấp xã: số liệu được tổng hợp bằng cách tính tổng số của các thôn bản từ Sổ ghi chép trẻ em trong gia đình do cộng tác viên thôn, bản thực hiện, có tham khảo với thông tin do các ban, ngành theo dõi;
Tỷ lệ trẻ em được cung cấp thông tin, kiến thức về phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em là phần trăm trẻ em được cung cấp thông tin, kiến thức về phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em, nói cách khác, chỉ số cho thấy trong số 100 trẻ em thì có bao nhiêu trẻ em được cung cấp thông tin, kiến thức về phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em.

Tỷ lệ trẻ em được cung cấp thông tin, kiến thức về phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em (R) được tính như sau:

                                                                          A

                                                    R        =     ---------   x   100

                                                                          B

          Trong đó: A là số lượngtrẻ em từ 5-chưa đủ 18tuổi được cung cấp thông tin, kiến thức về phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em;

          B là tổng số người từ 5-chưa đủ 18 tuổi.

	
	(3) Đơn vị tính:
- Số lượng: Người;

- Tỷ lệ: %

	
	(4) Phân tổ chủ yếu:
- Giới tính:

+ Nam 

+ Nữ

- Tuổi: 
+ Từđủ5- chưa đủ 13

+ Từđủ13- chưa đủ 15

+ Từđủ15- chưa đủ 18

	
	(5) Kỳ công bố: Năm

	
	(6) Nguồn số liệu:
- Hồ sơ ghi chép hành chính;

- Kết quả điều tra, khảo sát thống kê.

	
	(7) Phương pháp thu thập:
- Chế độ báo cáo thống kê;

- Điều tra, khảo sát thống kê.

	
	(8) Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp:

- Chủ trì: NgànhLao động – Thương binh và Xã hội
- Phối hợp:Ngành liên quan (Giáo dục và Đào tạo)
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	Số lượng/Tỷ lệ cha mẹ, người chăm sóc trẻ em từ 5 đếnchưa đủ 18 tuổiđược cung cấp thông tin, kiến thức về phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em

	
	(1) Mục đích, ý nghĩa: Chỉ số này nhằm phản ánh Mục tiêu 2:Truyền thông về phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em

	
	(2) Khái niệm, phương pháp tính

Số lượng cha mẹ, người chăm sóc trẻ em (theo Luật Trẻ em 2016, người chăm sóc trẻ em là người đảm nhận nhiệm vụ chăm sóc trẻ em, bao gồm người giám hộ của trẻ em; người nhận chăm sóc thay thế hoặc người được giao trách nhiệm cùng với cha, mẹ của trẻ em cấp dưỡng, chăm sóc, bảo vệ trẻ em.) được cung cấp thông tin, kiến thức về phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em là những người được tiếp cận tới các thông tin, kiến thức về phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em, như được cung cấp tài liệu, được tham dự các hội nghị, hội thảo, sự kiện, các buổi nói chuyện, các buổi sinh hoạt tập thể… có thể do ngành Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức, hoặc do ngành khác tổ chức, hoặc có sự phối hợp giữa các ngành, với nội dung có thể là chuyên đề, song cũng có thể là lồng ghép với các nội dung khác, trong đó có đề cập tới thông tin, kiến thức về phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em.
Để thống nhất trong thống kê, coi mỗi gia đình có trẻ em thì có một người chăm sóc (có thể là bố, mẹ, hay thành viên khác). Do vậy, số cha, mẹ, người chăm sóc có thể được xem là số hộ gia đình có trẻ em có người đại diện được cung cấp thông tin, dù hộ gia đình có nhiều người được cung cấp thì cũng chỉ coi là hộ gia đình có 01 người đại diện được cung cấp thông tin, kiến thức về phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em.
Cách tổng hợp số liệu:

+ Đối với toàn quốc: số liệu được tổng hợp bằng cách tỉnh tổng số của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương báo cáo;

+ Đối với cấp tỉnh: số liệuđược tổng hợp bằng cách tính tổng số của các đơn vị cấp huyện báo cáo;

+ Đối với cấp huyện: số liệu được tổng hợp bằng cách tính tổng số của các đơn vị cấp xã báo cáo;

+ Đối với cấp xã: số liệu được tổng hợp theo hồ sơ hành chính tại cấp xã, hoặc bằng cách tính tổng số của các thôn bản từ thông tin do cộng tác viên thôn, bản ghi chép, có tham khảo với thông tin do các ban, ngành theo dõi;

Tỷ lệ cha mẹ, người chăm sóc trẻ em được cung cấp thông tin, kiến thức về phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em là phần trăm hộ gia đình có trẻ em có đại diệnđược cung cấp thông tin, kiến thức về phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em, nói cách khác, chỉ số cho thấy trong số 100 hộ gia đình có trẻ em thì bao nhiêu hộ gia đình có đại diện được cung cấp thông tin, kiến thức về phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em.

Tỷ lệcha mẹ, người chăm sóctrẻ em được cung cấp thông tin, kiến thức về phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em (R) được tính như sau:

                                                                          A

                                                    R        =     ---------   x   100

                                                                          B

          Trong đó: A là số lượnghộ gia đình có trẻ em có người đại diện được cung cấp thông tin, kiến thức về phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em;

          B là tổng số hộ gia đình cótrẻ em.

	
	(3) Đơn vị tính:
- Số lượng: Người;

- Tỷ lệ: %

	
	(4) Phân tổ chủ yếu: 

Giới tính:

+ Nam 

+ Nữ

	
	(5) Kỳ công bố: Năm

	
	(6) Nguồn số liệu:
- Hồ sơ ghi chép hành chính;

- Kết quả điều tra, khảo sát thống kê.

	
	(7) Phương pháp thu thập:
- Chế độ báo cáo thống kê;

- Điều tra, khảo sát thống kê.

	
	(8) Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp:

- Chủ trì: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
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	Số lượng/Tỷ lệ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình có thuê mướn, sử dụng người lao động được cung cấp thông tin, kiến thức về phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em

	
	(1) Mục đích, ý nghĩa: Chỉ số này nhằm phản ánh Mục tiêu 2:Truyền thông về phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em

	
	(2) Khái niệm, phương pháp tính

Số lượng doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình có thuê mướn, sử dụng người lao động được cung cấp thông tin, kiến thức về phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em là những đơn vị sản xuất kinh doanh hàng hóa và dịch vụ được tiếp cận tới các thông tin, kiến thức về phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em, như được cung cấp tài liệu, được cử đại diện  tham dự các hội nghị, hội thảo,sự kiện, các buổi nói chuyện, các buổi sinh hoạt tập thể… có thể do ngành Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức, hoặc do ngành khác tổ chức, hoặc có sự phối hợp giữa các ngành, với nội dung có thể là chuyên đề, song cũng có thể là lồng ghép với các nội dung khác, trong đó có đề cập tới thông tin, kiến thức về phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em.
Đơn vị sản xuất kinh doanh có thể là các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp vừa, doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp siêu nhỏ, hợp tác xã hay các hộ gia đình có thuê mướn, sử dụng người lao động (doanh nghiệp vừa và nhỏ, trong đó có siêu nhỏ, được xác định theo Nghị định 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa). 
Cách tổng hợp số liệu:

+ Đối với toàn quốc: số liệu được tổng hợp bằng cách tỉnh tổng số của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương báo cáo;

+ Đối với cấp tỉnh: số liệuđược tổng hợp bằng cách tính tổng số của các đơn vị cấp huyện báo cáo, cộng với số liệu từ ghi chép hành chính do cấp tỉnh quản lý);

+ Đối với cấp huyện: số liệu được tổng hợp bằng cách tính tổng số của các đơn vị cấp xã báo cáo, cộng với số liệu từ ghi chép hành chính do cấp huyện quản lý);

+ Đối với cấp xã: số liệu được tổng hợp theo hồ sơ hành chính tại cấp xã, hoặc bằng cách tính tổng số của các thôn bản từ thông tin do cộng tác viên thôn, bản ghi chép, có tham khảo với thông tin do các ban, ngành theo dõi;

Tỷ lệ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình có thuê mướn, sử dụng người lao động được cung cấp thông tin, kiến thức về phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em là phần trăm số đơn vịđược cung cấp thông tin, kiến thức về phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em, nói cách khác, chỉ số cho thấy trong số 100 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình có thuê mướn, sử dụng người lao động thì bao nhiêu đơn vị được cung cấp thông tin, kiến thức về phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em.

Tỷ lệdoanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình có thuê mướn, sử dụng người lao động được cung cấp thông tin, kiến thức về phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em (R) được tính như sau:

                                                                          A

                                                    R        =     ---------   x   100

                                                                          B

          Trong đó: A là số lượngdoanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình có thuê mướn, sử dụng người lao động được cung cấp thông tin, kiến thức về phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em;

          B là tổng sốdoanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình có thuê mướn, sử dụng người lao động.

	
	(3) Đơn vị tính:
- Số lượng: Đơn vị;

- Tỷ lệ: %

	
	(4) Phân tổ chủ yếu:

Theo loại hình: 

- Doanh nghiệp vừa và nhỏ

- HTX, hộ gia đình trong các làng nghề

	
	(5) Kỳ công bố: Năm

	
	(6) Nguồn số liệu:
- Hồ sơ ghi chép hành chính;


	
	(7) Phương pháp thu thập:
- Chế độ báo cáo thống kê

	
	(8) Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp:

- Chủ trì:Ngành Lao động – Thương binh và Xã hội
- Phối hợp:Ngành, cơ quan, tổ chức liên quan (Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;Giáo dục và Đào tạo; Liên minh Hợp tác xã; Liên  đoànThương Mại và Công nghiệp …)

	
	Mục tiêu 3:
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	Số lượng/Tỷ lệ công chức, viên chức cấp tỉnh, huyện liên quan tới vấn đề lao động trẻ em được tập huấn kiến thức, kỹ năng về quản lý, phòng ngừa, phát hiện, hỗ trợ, can thiệp giảm thiểu lao động trẻ em

	
	(1) Mục đích, ý nghĩa: Chỉ số này nhằm phản ánh Mục tiêu 3:Đào tạo, tập huấn về phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em

	
	(2) Khái niệm, phương pháp tính

Số lượng công chức, viên chức cấp tỉnh, huyện liên quan tới vấn đề lao động trẻ em được tập huấn kiến thức, kỹ năng về quản lý, phòng ngừa, phát hiện, hỗ trợ, can thiệp giảm thiểu lao động trẻ em là số người làm việc liên quan tới vấn đề lao động trẻ em tại các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh, cấp huyện (được xác định tại Quyết định Số: 782/QĐ-TTg ngày 27 tháng 5 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030) đã tham dự đầy đủ chương trình tập huấn được duyệt, được cơ quan có thẩm quyền công nhận (kể cả có chứng chỉ hay không có chứng chỉ);thời gian tập huấn có thể ngắn ngày, dài ngày, chương trình có thể riêng biệt hoặc lồng ghép với một số vấn đề khác;việc tổ chức tập huấn có thể do một cơ quan tiến hành, do ngành Lao động – Thương binh vã Xã hội, hay nhiều cơ quan phối hợp;nội dung tập huấn có thể gồm các kiến thức, hiểu biết và thực hành kỹ năng về quản lý, phòng ngừa, phát hiện, hỗ trợ, can thiệp giảm thiểu lao động trẻ em.
Cách tổng hợp số liệu:

+ Đối với toàn quốc: số liệu được tổng hợp bằng cách tỉnh tổng số của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương báo cáo;

+ Đối với cấp tỉnh: số liệuđược tổng hợp bằng cách tính tổng số của các đơn vị cấp huyện báo cáo cộng với số của cấp tỉnh theo ghi chép hành chính;

+ Đối với cấp huyện: số liệu được tổng hợp theo ghi chép hành chính tại cấp huyện;

Tỷ lệ công chức, viên chức cấp tỉnh, huyện liên quan tới vấn đề lao động trẻ em được tập huấn kiến thức, kỹ năng về quản lý, phòng ngừa, phát hiện, hỗ trợ, can thiệp giảm thiểu lao động trẻ em là phần trăm công chức, viên chức cấp tỉnh, huyện liên quan tới vấn đề lao động trẻ em được tập huấn kiến thức, kỹ năng về quản lý, phòng ngừa, phát hiện, hỗ trợ, can thiệp giảm thiểu lao động trẻ em, nói cách khác, chỉ số cho thấy trong số 100 công chức, viên chức cấp tỉnh, huyện liên quan tới vấn đề lao động trẻ em thì bao nhiêu người được tập huấn kiến thức, kỹ năng về quản lý, phòng ngừa, phát hiện, hỗ trợ, can thiệp giảm thiểu lao động trẻ em.

Tỷ lệcông chức, viên chức cấp tỉnh, huyện liên quan tới vấn đề lao động trẻ em được tập huấn kiến thức, kỹ năng về quản lý, phòng ngừa, phát hiện, hỗ trợ, can thiệp giảm thiểu lao động trẻ em (R) được tính như sau:

                                                                          A

                                                    R        =     ---------   x   100

                                                                          B

          Trong đó: A là số lượngcông chức, viên chức cấp tỉnh, huyện liên quan tới vấn đề lao động trẻ em được tập huấn kiến thức, kỹ năng về quản lý, phòng ngừa, phát hiện, hỗ trợ, can thiệp giảm thiểu lao động trẻ em;

          B là tổng sốcông chức, viên chức cấp tỉnh, huyện liên quan tới vấn đề lao động trẻ em.

	
	(3) Đơn vị tính:
- Số lượng: Người;

- Tỷ lệ: %

	
	(4) Phân tổ chủ yếu:
- Theo giới tính:

+ Nam 

+ Nữ

- Theo đối tượng:
+ Thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

+ Thuộc các ngành liên quan
- Theo cấp:

+ Cấp tỉnh

+ Cấp huyện

	
	(5) Kỳ công bố: Năm

	
	(6) Nguồn số liệu:
- Hồ sơ ghi chép hành chính;

	
	(7) Phương pháp thu thập:
- Chế độ báo cáo thống kê

	
	(8) Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp:

- Chủ trì:NgànhLao động – Thương binh và Xã hội

- Phối hợp:Ngành, đoàn thể, tổ chức liên quan (Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giáo dục và Đào tạo; Công an, Phụ nữ, Thanh niên, Liên minh Hợp tác xã; Liên đoàn Thương Mại và Công nghiệp …)
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	Số lượng/Tỷ lệ cán bộ, công chức, các ban, ngành đoàn thể cấp xã liên quan đến vấn đề lao động trẻ em được tập huấn kiến thức, kỹ năng về quản lý, phòng ngừa, phát hiện, hỗ trợ, can thiệp giảm thiểu lao động trẻ em 

	
	(1) Mục đích, ý nghĩa: Chỉ số này nhằm phản ánh Mục tiêu 3:Đào tạo, tập huấn về phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em

	
	(2) Khái niệm, phương pháp tính

Số lượng cán bộ, công chức các ban, ngành đoàn thể cấp xã liên quan đến vấn đề lao động trẻ em được tập huấn kiến thức, kỹ năng về quản lý, phòng ngừa, phát hiện, hỗ trợ, can thiệp giảm thiểu lao động trẻ em là số người làm việc tại các ban, ngành, đoàn thể cấp xã, kể cả các cộng tác viên, tình nguyện viên thôn bản liên quan tới vấn đề lao động trẻ em đã tham dự đầy đủ chương trình đào tạo, tập huấn được duyệt, được cơ quan có thẩm quyền công nhận (kể cả có chứng chỉ hay không có chứng chỉ);thời gian đào tạo, tập huấn có thể ngắn ngày, dài ngày, chương trình có thể riêng biệt hoặc lồng ghép với một số vấn đề khác;việc tổ chức đào tạo, tập huấn có thể do một cơ quan tiến hành, do ngành Lao động – Thương binh vã Xã hội, hay nhiều cơ quan phối hợp;nội dung đào tạo, tập huấn có thể gồm các kiến thức, hiểu biết và thực hành kỹ năng về quản lý, phòng ngừa, phát hiện, hỗ trợ, can thiệp giảm thiểu lao động trẻ em.
Cách tổng hợp số liệu:

+ Đối với toàn quốc: số liệu được tổng hợp bằng cách tỉnh tổng số của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương báo cáo;

+ Đối với cấp tỉnh: số liệuđược tổng hợp bằng cách tính tổng số của các đơn vị cấp huyện báo cáo;

+ Đối với cấp huyện: số liệuđược tổng hợp bằng cách tính tổng số của các đơn vị cấp xã báo cáo;

+ Đối với cấp xã: số liệu được tổng hợp theo ghi chép hành chính tại cấp xã;

Tỷ lệ cán bộ, công chức, các ban, ngành đoàn thể cấp xã được tập huấn kiến thức, kỹ năng về quản lý, phòng ngừa, phát hiện, hỗ trợ, can thiệp giảm thiểu lao động trẻ em là phần trăm cán bộ, công chức, các ban, ngành đoàn thể cấp xã được tập huấn kiến thức, kỹ năng về quản lý, phòng ngừa, phát hiện, hỗ trợ, can thiệp giảm thiểu lao động trẻ em, nói cách khác, chỉ số cho thấy trong số 100 cán bộ, công chức, các ban, ngành đoàn thể cấp xãthì bao nhiêu người được tập huấn kiến thức, kỹ năng về quản lý, phòng ngừa, phát hiện, hỗ trợ, can thiệp giảm thiểu lao động trẻ em.

Tỷ lệcán bộ, công chức, các ban, ngành đoàn thể cấp xã liên quan đến vấn đề lao động trẻ em được tập huấn kiến thức, kỹ năng về quản lý, phòng ngừa, phát hiện, hỗ trợ, can thiệp giảm thiểu lao động trẻ em (R) được tính như sau:

                                                                          A

                                                    R        =     ---------   x   100

                                                                          B

          Trong đó: A là số lượngcán bộ, công chức, các ban, ngành đoàn thể cấp xã liên quan đến vấn đề lao động trẻ em được tập huấn kiến thức, kỹ năng về quản lý, phòng ngừa, phát hiện, hỗ trợ, can thiệp giảm thiểu lao động trẻ em;

          B là tổng sốcán bộ, công chức, các ban, ngành đoàn thể cấp xã liên quan đến vấn đề lao động trẻ em.

	
	(3) Đơn vị tính:
- Số lượng: Người;

- Tỷ lệ: %

	
	(4) Phân tổ chủ yếu:

- Theo giới tính:

+ Nam 

+ Nữ

- Theo đối tượng:

+ Cộng tác viên, người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã

+ Thuộc các ban, ngành, đoàn thể liên quan cấp xã

	
	(5) Kỳ công bố: Năm

	
	(6) Nguồn số liệu:
- Hồ sơ ghi chép hành chính;

	
	(7) Phương pháp thu thập:
- Chế độ báo cáo thống kê

	
	(8) Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp:

- Chủ trì: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

- Phối hợp: Ngành, cơ quan, tổ chức  liên quan (Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;Giáo dục và Đào tạo; Công an, Liên minh Hợp tác xã; Liên  đoànThương Mại và Công nghiệp …)
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	Số lượng/Tỷ lệ doanh nghiệp được tập huấn các kiến thức, kỹ năng về phòng ngừa, phát hiện, hỗ trợ, can thiệp giảm thiểu lao động trẻ em

	
	(1) Mục đích, ý nghĩa: Chỉ số này nhằm phản ánh Mục tiêu 3:Đào tạo, tập huấn về phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em

	
	(2) Khái niệm, phương pháp tính

Số lượng doanh nghiệp được tập huấn các kiến thức, kỹ năng về phòng ngừa, phát hiện, hỗ trợ, can thiệp giảm thiểu lao động trẻ em là những doanh nghiệp (bao gồm các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp vừa và doanh nghiệp nhỏ, kể cả siêu nhỏ, được xác định theo Nghị định 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa), có đại diện (người được doanh nghiệp ủy quyền) tham dự đầy đủ chương trình đào tạo, tập huấn được duyệt, được cơ quan có thẩm quyền công nhận (kể cả có chứng chỉ hay không có chứng chỉ);thời gian đào tạo, tập huấn có thể ngắn ngày, dài ngày, chương trình có thể riêng biệt hoặc lồng ghép với một số vấn đề khác;việc tổ chức đào tạo, tập huấn có thể do một cơ quan tiến hành, do ngành Lao động – Thương binh vã Xã hội, hay nhiều cơ quan phối hợp;nội dung đào tạo, tập huấn có thể gồm các kiến thức, hiểu biết và thực hành kỹ năng về quản lý, phòng ngừa, phát hiện, hỗ trợ, can thiệp giảm thiểu lao động trẻ em.
Cách tổng hợp số liệu:

+ Đối với toàn quốc: số liệu được tổng hợp bằng cách tỉnh tổng số của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương báo cáo;

+ Đối với cấp tỉnh: số liệuđược tổng hợp bằng cách tính tổng số của các đơn vị cấp huyện báo cáo;

+ Đối với cấp huyện: số liệu được tổng hợp bằng cách tính tổng số của các đơn vị cấp xã báo cáo;

+ Đối với cấp xã: số liệu được tổng hợp theo hồ sơ hành chính tại cấp xã, có tham khảo với thông tin do các ban, ngành theo dõi;

Tỷ lệ doanh nghiệp được tập huấn các kiến thức, kỹ năng về phòng ngừa, phát hiện, hỗ trợ, can thiệp giảm thiểu lao động trẻ em là phần trăm số doanh nghiệp được tập huấn các kiến thức, kỹ năng về phòng ngừa, phát hiện, hỗ trợ, can thiệp giảm thiểu lao động trẻ em, nói cách khác, chỉ số cho thấy trong số 100 doanh nghiệp, thì bao nhiêu đơn vị được tập huấn các kiến thức, kỹ năng về phòng ngừa, phát hiện, hỗ trợ, can thiệp giảm thiểu lao động trẻ em.

Tỷ lệdoanh nghiệp được tập huấn các kiến thức, kỹ năng về phòng ngừa, phát hiện, hỗ trợ, can thiệp giảm thiểu lao động trẻ em (R) được tính như sau:

                                                                          A

                                                    R        =     ---------   x   100

                                                                          B

          Trong đó: A là số lượngdoanh nghiệp được tập huấn các kiến thức, kỹ năng về phòng ngừa, phát hiện, hỗ trợ, can thiệp giảm thiểu lao động trẻ em;

          B là tổng sốdoanh nghiệp.

	
	(3) Đơn vị tính:
- Số lượng: Doanh nghiệp;

- Tỷ lệ: %

	
	(4) Phân tổ chủ yếu:
- Theo quy mô:

+ Tổng số

+ Doanh nghiệp vừa và nhỏ

	
	(5) Kỳ công bố: Năm

	
	(6) Nguồn số liệu:
- Hồ sơ ghi chép hành chính;

	
	(7) Phương pháp thu thập:
- Chế độ báo cáo thống kê

	
	(8) Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp:

- Chủ trì:Ngành Lao động – Thương binh và Xã hội
- Phối hợp:Ngành liên quan (Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giáo dục và Đào tạo; Liên minh Hợp tác xã; Liên đoànThương Mại và Công nghiệp…)
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	Số lượng/Tỷ lệ hợp tác xã, hộ gia đìnhcó thuê mướn, sử dụng lao động được tập huấn các kiến thức, kỹ năng về phòng ngừa, phát hiện, hỗ trợ, can thiệp giảm thiểu lao động trẻ em

	
	(1) Mục đích, ý nghĩa: Chỉ số này nhằm phản ánh Mục tiêu 3:Đào tạo, tập huấn về phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em

	
	(2) Khái niệm, phương pháp tính

Số lượng hợp tác xã, hộ gia đình có thuê mướn, sử dụng lao động được tập huấn các kiến thức, kỹ năng về phòng ngừa, phát hiện, hỗ trợ, can thiệp giảm thiểu lao động trẻ em là những hợp tác xã, hộ gia đình có thuê mướn, sử dụng lao động có đại diện tham dự đầy đủ chương trình đào tạo, tập huấn được duyệt, được cơ quan có thẩm quyền công nhận (kể cả có chứng chỉ hay không có chứng chỉ);thời gian đào tạo, tập huấn có thể ngắn ngày, dài ngày, chương trình có thể riêng biệt hoặc lồng ghép với một số vấn đề khác;việc tổ chức đào tạo, tập huấn có thể do một cơ quan tiến hành, do ngành Lao động – Thương binh vã Xã hội, hay nhiều cơ quan phối hợp;nội dung đào tạo, tập huấn có thể gồm các kiến thức, hiểu biết và thực hành kỹ năng về quản lý, phòng ngừa, phát hiện, hỗ trợ, can thiệp giảm thiểu lao động trẻ em.
Cách tổng hợp số liệu:

+ Đối với toàn quốc: số liệu được tổng hợp bằng cách tỉnh tổng số của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương báo cáo;

+ Đối với cấp tỉnh: số liệuđược tổng hợp bằng cách tính tổng số của các đơn vị cấp huyện báo cáo;

+ Đối với cấp huyện: số liệu được tổng hợp bằng cách tính tổng số của các đơn vị cấp xã báo cáo;

+ Đối với cấp xã: số liệu được tổng hợp theo hồ sơ hành chính tại cấp xã, có tham khảo với thông tin do các ban, ngành theo dõi;

Tỷ lệ hợp tác xã, hộ gia đình có thuê mướn, sử dụng lao độngđược tập huấn các kiến thức, kỹ năng về phòng ngừa, phát hiện, hỗ trợ, can thiệp giảm thiểu lao động trẻ em là phần trăm số hợp tác xã, hộ gia đình có thuê mướn, sử dụng lao động được tập huấn các kiến thức, kỹ năng về phòng ngừa, phát hiện, hỗ trợ, can thiệp giảm thiểu lao động trẻ em, nói cách khác, chỉ số cho thấy trong số 100 hợp tác xã, hộ gia đình có thuê mướn, sử dụng lao động, thì bao nhiêu đơn vị được tập huấn các kiến thức, kỹ năng về phòng ngừa, phát hiện, hỗ trợ, can thiệp giảm thiểu lao động trẻ em.

Tỷ lệhợp tác xã, hộ gia đình có thuê mướn, sử dụng lao động được tập huấn các kiến thức, kỹ năng về phòng ngừa, phát hiện, hỗ trợ, can thiệp giảm thiểu lao động trẻ em (R) được tính như sau:

                                                                          A

                                                    R        =     ---------   x   100

                                                                          B

          Trong đó: A là số lượnghợp tác xã, hộ gia đình có thuê mướn, sử dụng lao động được tập huấn các kiến thức, kỹ năng về phòng ngừa, phát hiện, hỗ trợ, can thiệp giảm thiểu lao động trẻ em;

          B là tổng sốhợp tác xã, hộ gia đình có thuê mướn, sử dụng lao động.

	
	(3) Đơn vị tính:
- Số lượng: Đơn vị;

- Tỷ lệ: %

	
	(4) Phân tổ chủ yếu:
- Tổng số

- Tại các làng nghề

	
	(5) Kỳ công bố: Năm

	
	(6) Nguồn số liệu:
- Hồ sơ ghi chép hành chính;

- Kết quả điều tra, khảo sát thống kê

	
	(7) Phương pháp thu thập:
- Chế độ báo cáo thống kê

- Điều tra, khảo sát thống kê

	
	(8) Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp:

- Chủ trì: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
- Phối hợp: Bộ, ngành liên quan (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; Phòng Thương Mại và Công nghiệp Việt Nam …)

	
	C. Hoạt động và giải pháp

	
	Đối với Mục tiêu 1
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	Số lượng văn bảnquy định, hướng dẫn triển khai liên quan đến phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em được sửa đổi, cập nhật, ban hành mới

	
	(1) Mục đích, ý nghĩa:Chỉ số này phản ánh nhiệm vụ giải pháp hoàn thiện chính sách, pháp luật về phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em.

	
	(2) Khái niệm, phương pháp tính

Số lượng văn bảnquy định, hướng dẫn, triển khai liên quan đến phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em được sửa đổi, cập nhật, ban hành mớilà số lượng các văn bản quy phạm pháp luật, các tài liệu hướng dẫn về công tác phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ emđược sửa đổi (nếu như văn bản cũ có điểm không còn phù hợp), cập nhật (nếu như văn bản cũ có những vấn đề đã lạc hậu, cần cập nhật cho phù hợp với tình hình mới), ban hành mới (nếu trước đây chưa có) được nghiên cứu, xây dựng và được cấp có thẩm quyền ra quyết định ban hành, làm cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức, cộng tác viên các cấp theo đó mà thực hiện công tác phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật.

Tài liệu hướng dẫn có thể do cấp Trung ương xây dựng, ban hành cho cấp Trung ương và các địa phương thực hiện; song cũng có thể do địa phương (cấp tỉnh) xây dựng và ban hành để thực hiện tại địa phương mình; có thể Trung ương soạn thảo các tài liệu chung; cấp tỉnh soạn thảo tài liệu hướng dẫn cụ thể thực hiện phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương.

Phương pháp tổng hợp số liệu:
+ Đối với toàn quốc: số liệu được tổng hợp bằng cách tính tổng số của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương báo cáo và ghi chép hành chính tại Trung ương;

+ Đối với cấp tỉnh: số liệu được tổng hợp từ báo cáo cấp huyện gửi lên, cộng số theo ghi chép hành chính của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, không kể văn bản do cấp trên xây dựng và gửi xuống để thực hiện.

+ Đối với cấp huyện: số liệu được tổng hợp từ ghi chép hành chính của PhòngLao động – Thương binh và Xã hội,không kể văn bản do cấp trên xây dựng và gửi xuống để thực hiện.

	
	(3) Đơn vị tính: Văn bản;

	
	(4) Phân tổ chủ yếu:

- Loại văn bản:

+ Văn bản quy phạm pháp luật

+ Văn bảnhướng dẫn, triển khai
- Cấp ban hành:

+ Trung ương

+ Cấp tỉnh

+ Cấp huyện

	
	(5) Kỳ công bố: Năm

	
	(6) Nguồn số liệu:

Hồ sơ ghi chép hành chính

	
	(7) Phương pháp thu thập:
- Chế độ báo cáo thống kê

	
	(8) Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp:

- Chủ trì:Ngành Lao động – Thương binh và Xã hội

- Phối hợp:Ngành, cơ quan, tổ chức liên quan (Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giáo dục và Đào tạo; Công an;Liên minh Hợp tác xã ; Liên đoàn Thương Mại và Công nghiệp …)
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	Hệ thống cơ sở dữ liệu về lao động trẻ em được hoàn thiện, vận hành và lồng ghép vào hệ thống dữ liệu quốc gia trẻ em

	
	(1) Mục đích, ý nghĩa:Chỉ số này phản ánh nhiệm vụ giải pháp xây dựng cơ sở dữ liệu theo dõi, đánh giá việc thực hiện Chương trình, định kỳ khảo sát quốc gia về lao động trẻ em.

	
	(2) Khái niệm, phương pháp tính
Hệ thống cơ sở dữ liệu về lao động trẻ em được hoàn thiện, vận hành và lồng ghép vào hệ thống dữ liệu quốc gia trẻ em là các tập hợp những dữ liêu về lao động trẻ em đượctổ chức, sắp xếp, lưu trữ và truy cập điện tử trên hệ thống máy tính (cơ sở dữ liệu), được lồng ghép vào hệ thống dữ liệu quốc gia trẻ em, mà ở đó có hệ thống chỉ tiêu, chỉ số thống kê đáp ứng được nhu cầu thông tin phục vụ quản lý của các cấp lãnh đạo, chính quyền cũng như nhu cầu số liệu của những người dùng tin khác trong lĩnh vực bảo vệ trẻ em và thực hiện quyền trẻ em, và thường xuyên được cập nhật cho phù hợp với thực tiễn và hoàn cảnh mới với việc ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại; có quy chế quản lý, điều hành, khai thác, liên kết được với các hệ thống cơ sở dữ liệu khác.
Đây là chỉ số dạng có/không, nếu “có”, tức là nếu hệ thống cơ sở dữ liệu về lao động trẻ em được hoàn thiện, vận hành và lồng ghép vào hệ thống dữ liệu quốc gia trẻ em, thì ghi 1 vào ô thực hiện, ngược lại, nếu “không” (tức là nếu “chưa”), thì ghi 0 vào ô thực hiện.

Chỉ số này chỉ dành cho cấp Trung ương (Cục Trẻ em) báo cáo.

	
	(3) Đơn vị tính:-

	
	(4) Phân tổ chủ yếu: -

	
	(5) Kỳ công bố: Năm

	
	(6) Nguồn số liệu:
Hồ sơ ghi chép hành chính

	
	(7) Phương pháp thu thập:
- Chế độ báo cáo thống kê

	
	(8) Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp:

- Chủ trì:BộLao động – Thương binh và Xã hội
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	Số lượng đơn vị hành chính cấp tỉnh, huyện, xã triển khai mô hình thí điểm phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em

	
	(1) Mục đích, ý nghĩa: Chỉ số này phản ánh nhiệm vụ giải pháp tổ chức triển khai thực hiện Chương trình tại địa phương.

	
	(2) Khái niệm, phương pháp tính

Số lượng đơn vị hành chính cấp tỉnh, huyện, xã triển khai mô hình thí điểm phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ emlà số lượng tỉnh, thành phố (cấp tỉnh), huyện, quận, thành phố thuộc tỉnh (cấp huyện), xã, phường, thị trấn (cấp xã) thực hiện hoạt động phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ embằng cách triển khai các mô hình theo kế hoạch (với mục tiêu, giải pháp, công việc, kinh phí và sự phân công trách nhiệm rõ ràng, có tổng kết, rút kinh nghiệm để hoàn thiện, áp dụng rộng rãi…) do Ban Điều hành mô hình (được cấp có thẩm quyền thành lập) xây dựng và chỉ đạo, hoặc được lồng ghép công tác chỉ đạo thực hiện mô hình vào hoạt động của Ban Điều hành công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em của địa phương theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Cách tổng hợp số liệu:

+ Đối với toàn quốc: số liệu được tổng hợp bằng cách tính tổng số của cáctỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo;

+ Đối với cấp tỉnh: số liệu được tổng hợp bằng cách tính tổng số của cấp huyện báo cáo;

+ Đối với cấp huyện: số liệu được tổng hợp bằng cách tính tổng số của cấp xã báo cáo.

+ Đối với cấp xã: theo ghi chép hành chính tại cấp xã.

(Một địa phương triển khai nhiều mô hình thì được tính vào nhiều tổ tương ứng).

	
	(3) Đơn vị tính: Đơn vị

	
	(4) Phân tổ chủ yếu:

- Phân theo mô hình

+ Mô hình phát hiện sớm, hỗ trợ, can thiệp lao động trẻ em và trẻ em có nguy cơ
+ Mô hình doanh nghiệp không sử dụng lao động trẻ em
+ Mô hình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em trong khu vực hợp tác xã và các làng nghề

+ Mô hình khác

- Phân theo cấp hành chính

+ Cấp tỉnh

+ Cấp huyện

+ Cấp xã

	
	(5) Kỳ công bố: Năm

	
	(6) Nguồn số liệu: 

Hồ sơ ghi chép hành chính

	
	(7) Phương pháp thu thập:
- Chế độ báo cáo thống kê

	
	(8) Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp:

- Chủ trì:Ngành Lao động – Thương binh và Xã hội

- Phối hợp: Ngành, cơ quan, tổ chức liên quan (Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giáo dục và Đào tạo; Liên minh Hợp tác xã ; Liên đoàn Thương Mại và Công nghiệp …)
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	Số lượng cuộc thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về sử dụng lao động trẻ em và chưa thành niên được tiến hành

	
	(1) Mục đích, ý nghĩa: Chỉ số này phản ánh nhiệm vụ giải pháp tổ chức triển khai thực hiện Chương trình tại địa phương trong việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật, chính sách về phòng ngừa lao động trẻ em.

	
	(2) Khái niệm, phương pháp tính
Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật, chính sách về trẻ em, trong đó có lĩnh vực thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về sử dụng lao động trẻ em và chưa thành niên, là hoạt động quan trọng trong công tác quản lý Nhà nước. Số lượng cuộc thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về sử dụng lao động trẻ em và chưa thành niên được tiến hành là số cuộc thanh tra, kiểm tra (chuyên ngành, liên ngành) của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành pháp luật về sử dụng lao động trẻ em (người dưới 16 tuổi) và chưa thành niên(từ đủ16- chưa đủ18 tuổi) nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý  các sai phạm theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý, góp phần giảm thiểu và ngăn chặn tình trạng sử dụng lao động trẻ em và chưa thành niên trái pháp luật. Mỗi cuộc thanh tra, kiểm tra đều phải được tiến hành theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành với các thành viên, đối tượng, nội dung thanh tra, kế hoạch, mục tiêu, thời hạn… xác định. 

          Cách tính:
          + Cấp huyện: theo ghi chép hành chính tại cấp huyện;

          + Cấp tỉnh: cộng các địa phương cấp huyện và ghi chép hành chính tại cấp tỉnh;

          + Toàn quốc: cộng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và ghi chép hành chính tại Trung ương.

	
	(3) Đơn vị tính: Cuộc

	
	(4) Phân tổ chủ yếu:

+ Cấp Trung ương chủ trì

+ Cấp tỉnh chủ trì

+ Cấp huyện chủ trì

	
	(5) Kỳ công bố: Năm

	
	(6) Nguồn số liệu: 

Hồ sơ ghi chép hành chính

	
	(7) Phương pháp thu thập:
- Chế độ báo cáo thống kê

	
	(8) Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp:

- Chủ trì:Ngành Lao động – Thương binh và Xã hội

	
	Đối với Mục tiêu 2

	18
	Số lượng chương trình, sản phẩm, tài liệu truyền thông vận động xã hội nâng cao nhận thức, trách nhiệm, và phổ biến kiến thức về phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ emđược xây dựng và phát triển

	
	(1) Mục đích, ý nghĩa: Chỉ số này phản ánh nhiệm vụ giải pháp đẩy mạnh truyền thông, giáo dục, vận động xã hội nâng cao nhận thức, trách nhiệm về phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em.

	
	(2) Khái niệm, phương pháp tính
Số lượng chương trình, sản phẩm, tài liệu truyền thông vận động xã hội nâng cao nhận thức, trách nhiệm, và phổ biến kiến thức về phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ emđược xây dựng và phát triểnlà số lượng các sản phẩm truyền thông, những vật thể, dịch vụ… của quá trình truyền đạt thông tin nhằm tác động trực tiếp đến tư duy, suy nghĩ của đối tượng cần hướng đến (các đối tượng đích) đã được thực hiện. Những thông điệp về sự hiểu biết, nâng cao nhận thức, thay đổi thái độ hành vicần được đưa tới các đối tượng như: giáo viên, cán bộ các cơ sở giáo dục, cơ sở chăm sóc nuôi dưỡng trẻ em; trẻ em; cha mẹ, người chăm sóc trẻ; các doanh nghiệp, hô kinh doanh, người sử dụng lao động…. Cụ thể ở đây là những thông tin về nâng cao nhận thức, trách nhiệm, và kiến thức về phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em. 
          Để thuận tiện cho việc thống kê, có thể tách riêng từng sản phẩm truyền thông về nâng cao nhận thức, trách nhiệm, và phổ biến kiến thức về phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em, đó là:

          (1) Số bản tin phát thanh và truyền hình thông qua hợp tác với các cơ quan PT-TH Trung ương và địa phương;

          (2) Số bản tin qua các cơ quan báo chí (báo giấy và báo điện tử) cấp Trung ương và địa phương;

          (3) Số tờ rơi, tờ gấp được phát hành;
          (4) Số video clip được phát hành;
          (5) Số Pa-nô, áp-phích tuyên truyền được lắp đặt;

(6) Số chương trình phát thanh trên đài phát thanh địa phương

(7) Số chương trình truyền hình trên đài truyền hình địa phương
    (8) Sản phẩm khác; 
Cách tính:

          + Đối với cấp xã: theo ghi chép hành chính tại cấp xã;

          + Cấp huyện: cộng các địa phương cấp xã và ghi chép hành chính tại cấp huyện;

          + Cấp tỉnh: cộng các địa phương cấp huyện và ghi chép hành chính tại cấp tỉnh;

          + Toàn quốc: cộng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ghi chép hành chính tại Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, và các Bộ, ngành liên quan.

	
	(3) Đơn vị tính:bản tin, clip, tờ, tấm, buổi, …(tùy theo từng loại hình truyền thông, từng sản phẩm).

	
	(4) Phân tổ chủ yếu:

- Phân theo đối tượng đích
+ Cho giáo viên, cán bộ các cơ sở giáo dục, cơ sở chăm sóc nuôi dưỡng trẻ em
+ Cho trẻ em

+ Cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ

+ Cho các doanh nghiệp, hô kinh doanh, người sử dụng lao động

- Phân theo hình thức sản phẩm:
          (1) Bản tin phát thanh và truyền hình;
          (2) Bản tin qua các cơ quan báo chí (báo giấy và điện tử);

          (3) Tờ rơi, tờ gấp;

          (4) Video clip;

          (5) Pa-nô, áp-phích tuyên truyền;

(6) Chương trình phát thanh trên đài phát thanh địa phương

(7) Chương trình truyền hình trên đài truyền hình địa phương

    (8) Sản phẩm khác;

	
	(5) Kỳ công bố: Năm

	
	(6) Nguồn số liệu: 

+ Hồ sơ ghi chép hành chính;

+ Kết quả điều tra, khảo sát thống kê.

	
	(7) Phương pháp thu thập:
- Chế độ báo cáo thống kê

-Điều tra, khảo sát thống kê.

	
	(8) Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp:

- Chủ trì:Ngành Lao động – Thương binh và Xã hội

- Phối hợp: Ngành, cơ quan, tổ chức liên quan (Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giáo dục và Đào tạo; Công an, Liên minh Hợp tác xã ; Liên đoàn Thương Mại và Công nghiệp …)

	
	Đối với Mục tiêu 3
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	Số đầu tài liệu nâng cao năng lực cho cán bộ ngành Lao động – Thương binh và Xã hội, thanh tra lao động trẻ em và các ngành liên quan, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình về phòng ngừa, phát hiện, hỗ trợ, can thiệp giảm thiểu lao động trẻ em được rà soát, cập nhật, xây dựng

	
	(1) Mục đích, ý nghĩa: Chỉ số phản ánh nhiệm vụ giải phápnâng cao năng lực của chính quyền các cấp, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, đặc biệt là người sử dụng lao động về phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em.

	
	(2) Khái niệm, phương pháp tính

Số đầu tài liệu nâng cao năng lực cho cán bộ ngành Lao động – Thương binh và Xã hội, thanh tra lao động trẻ em về phòng ngừa, phát hiện, hỗ trợ, can thiệp giảm thiểu lao động trẻ emđược rà soát, cập nhật, xây dựnglà số lượng đầu tài liệuvề phòng ngừa, phát hiện, hỗ trợ, can thiệp giảm thiểu lao động trẻ em, kể cả tài liệu lý thuyết, tài liệu thực hành, tài liệu tham khảo, tài liệu dành cho giảng viên, tài liệu dành cho học viên… được sử dụng cho các đối tượng (cán bộ ngành Lao động – Thương binh và Xã hội, thanh tra lao động trẻ em) cần được nâng cao năng lực, có thể dành cho người cần được nâng cao tự đọc, tự nghiên cứu, nhưng cũng có thể phục vụ cho việc tổ chức các lớp, khóa tập huấn, đào tạo; bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng; tài liệu có thể do cấp Trung ương soạn thảo, hoặc do các cấp địa phương soạn thảo phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của địa phương mình; có thể là tài liệu trình độ cơ bản, nhưng cũng có thể là tài liệu nâng cao; tài liệu có thể là cũ được rà soát, cập nhật cho phù hợp với hoàn cảnh mới, nhưng cũng có thể được xây dựng mới nếu trước đây chưa có. Tài liệu phải được cấp có thẩm quyền ra quyết định phê duyệt để thực hiện.
Cách tổng hợp số liệu:

+ Đối với toàn quốc: số liệu được tổng hợp bằng cách tính tổng số của cáctỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ ngành liên quan báo cáo;

+ Đối với cấp tỉnh: số liệu được tổng hợp bằng cách tính tổng số của cấp huyện báo cáo, và số ghi chép hành chính tại cấp tỉnh;

+ Đối với cấp huyện: theo ghi chép hành chính tại cấp huyện.

	
	(3) Đơn vị tính:Đầu tài liệu

	
	(4) Phân tổ chủ yếu:
- Phân theo đối tượng:

           + Cán bộ ngành Lao động–Thương binh và Xã hội, thanh tra lao động trẻ em


+ Cán bộ, công chức, viên chức các ngành liên quan

- Theo cấp chủ trì soạn thảo:


+ Trung ương soạn thảo


+ Cấp tỉnh soạn thảo


+ Cấp huyện soạn thảo

	
	(5) Kỳ công bố: Năm

	
	(6) Nguồn số liệu: 

+ Hồ sơ ghi chép hành chính;

+ Kết quả điều tra, khảo sát thống kê.

	
	(7) Phương pháp thu thập:
- Chế độ báo cáo thống kê

-Điều tra, khảo sát thống kê.

	
	(8) Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp:

- Chủ trì: Ngành Lao động – Thương binh và Xã hội

- Phối hợp: Ngành, cơ quan, tổ chức liên quan (Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giáo dục và Đào tạo; Công an, Liên minh Hợp tác xã ; Liên đoàn Thương Mại và Công nghiệp …)
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	Số lượng lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn được tổ chức cho giảng viên nguồn ngành Lao động – Thương binh và Xã hội, cho cán bộ, công chức, viên chức cấp trung ương và cấp tỉnh, huyện, xã, các cơ quan tổ chức liên quan tới phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em

	
	(1) Mục đích, ý nghĩa: Chỉ số phản ánh nhiệm vụ giải pháptổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng cho giảng viên nguồn các cấp, các ngành từ trung ương đến địa phương về việc phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em.

	
	(2) Khái niệm, phương pháp tính

Số lượng lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn được tổ chức cho giảng viên nguồn ngành Lao động – Thương binh và Xã hội, cho cán bộ, công chức viên chức cấp trung ương và cấp tỉnh, huyện, xã, các cơ quan tổ chức liên quan tới phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em là số lớp được tổ chức theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, có chương trình đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn được duyệt với giảng viên là những người có kinh nghiệm và kiến thức phù hợp. Việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn có thể do một cơ quan, hay nhiều cơ quan phối hợp thực hiện. Nội dung đào tạo, bồi dưỡng có thể gồm các kiến thức, hiểu biết và thực hành trong các lĩnh vực phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em. Thời gian đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn có thể ngắn ngày, dài ngày, có thể lồng ghép với một số nội dung khác. Khi kêt thúc, học viên (những người sẽ trở thành giảng viên nguồn ngành Lao động – Thương binh và Xã hội cấp trung ương và cấp tỉnh, huyện, xã, các cơ quan tổ chức liên quan tới phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em) có thể được cấp chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng.

          Cách tính:

          + Đối với cấp xã: theo ghi chép hành chính tại cấp xã (lớp do cấp xã tổ chức,quản lý);

          + Cấp huyện: cộng các địa phương cấp xã và ghi chép hành chính tại cấp huyện (lớp do cấp huyện tổ chức, quản lý);

          + Cấp tỉnh: cộng các địa phương cấp huyện và ghi chép hành chính tại Sở (lớp do cấp tỉnh tổ chức, quản lý);

          + Toàn quốc: cộng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ghi chép hành chính tại Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (Cục Trẻ em tổ chức, quản lý) và các lớp do các Bộ, ngành liên quan tổ chức, quản lý.

	
	(3) Đơn vị tính:Lớp;

	
	(4) Phân tổ chủ yếu:
- Phân theo đối tượng:

           + Giảng viên nguồn


+ Cán bộ, công chức, viên chức

- Phân theo cấp chủ trì tổ chức:

           + Trung ương chủ trì tổ chức


+ Cấp tỉnh chủ trì tổ chức


+ Cấp huyện chủ trì tổ chức

           + Cấp xã chủ trì tổ chức

	
	(5) Kỳ công bố: Năm

	
	(6) Nguồn số liệu: 

+ Hồ sơ ghi chép hành chính;

	
	(7) Phương pháp thu thập:
- Chế độ báo cáo thống kê

	
	(8) Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp:

- Chủ trì: Ngành Lao động – Thương binh và Xã hội

- Phối hợp: Ngành, cơ quan, tổ chức liên quan (Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giáo dục và Đào tạo; Công an, Liên minh Hợp tác xã ; Liên đoàn Thương Mại và Công nghiệp …)
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	Số lượng hợp tác xã, hộ gia đình được hỗ trợ cải thiện điều kiện làm việc phù hợp với độ tuổi, mức độ trưởng thành, đặc điểm thể chất và tâm lý của trẻ em và theo quy định của pháp luật 

	
	(1) Mục đích, ý nghĩa: Chỉ số phản ánh nhiệm vụ giải pháp hỗ trợ người sử dụng lao động cải thiện điều kiện làm việc phù hợp với độ tuổi, mức độ trưởng thành, đặc điểm thể chất và tâm lý của trẻ em và theo quy định của pháp luật.

	
	(2) Khái niệm, phương pháp tính

Số lượng hợp tác xã, hộ gia đình được hỗ trợ cải thiện điều kiện làm việc phù hợp với độ tuổi, mức độ trưởng thành, đặc điểm thể chất và tâm lý của trẻ em và theo quy định của pháp luật là số lượng các hợp tác xã, hộ gia đình sản xuất kinh doanh có thuê mướn lao động(cả trong các làng nghề và không trong các làng nghề) được hỗ trợ (từ bất kể nguồn hợp pháp nào, cả Nhà nước và ngoài Nhà nước) về vật chất, tài chính, tư vấn, kỹ thuật, .v.v. nhằm cải thiện điều kiện làm việc phù hợp với độ tuổi, mức độ trưởng thành, đặc điểm thể chất và tâm lý của trẻ em và theo quy định của pháp luật (trẻ em từ 5-dưới 13 tuổi; từ 13-dưới 15 tuổi), 15-dưới 16 tuổi) góp phần giảm thiểu lao động trẻ em.
Cách tổng hợp:

          + Đối với cấp xã: theo ghi chép hành chính tại cấp xã;

          + Cấp huyện: cộng các địa phương cấp xã báo cáo;

          + Cấp tỉnh: cộng các địa phương cấp huyện báo cáo;

          + Toàn quốc: cộng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo.

	
	(3) Đơn vị tính:đơn vị;

	
	(4) Phân tổ chủ yếu:
- Phân theo quy mô:

+ Tổng số

+ Thuộc làng nghề

- Phân theo đối tượng:

+ Hợp tác xã

+ Hộ gia đình

	
	(5) Kỳ công bố: Năm

	
	(6) Nguồn số liệu: 

+ Hồ sơ ghi chép hành chính;

+ Kết quả điều tra, khảo sát thống kê.

	
	(7) Phương pháp thu thập:
- Chế độ báo cáo thống kê

-Điều tra, khảo sát thống kê.

	
	(8) Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp:

- Chủ trì:Ngành Lao động – Thương binh và Xã hội

- Phối hợp:Ngành, cơ quan, tổ chức liên quan (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Liên minh Hợp tác xã Việt Nam …)

	
	Hợp tác quốc tế
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	Số chương trình, dự án hợp tác với các quốc gia, các tổ chức khu vực và  quốc tế có liên quan đến phòng ngừa, phát hiện, hỗ trợ, can thiệp và giảm thiểu lao động trẻ em

	
	(1) Mục đích, ý nghĩa:

	
	(2) Khái niệm, phương pháp tính

Số chương trình, dự án hợp tác với các quốc gia, các tổ chức khu vực và  quốc tế có liên quan đến phòng ngừa, phát hiện, hỗ trợ, can thiệp và giảm thiểu lao động trẻ emđược thực hiện ở Việt Nam là số lượng những chương trình, dự án có yếu tố quốc tế (được các quốc gia, các tổ chức khu vực và  quốc tế tài trợ toàn bộ hoặc một phần kinh phí), có sự hợp tác, phối hợp với các cơ quan, tổ chức của Việt Nam, được các cơ quan có thẩm quyền của Việt nam cho phép có nội dung đề cập đến vấn đềvề phòng ngừa, phát hiện, hỗ trợ, can thiệp và giảm thiểu lao động trẻ em.
          Cách tổng hợp:

          + Cấp tỉnh: ghi chép hành chính tại cấp tỉnh;

          + Toàn quốc: cộng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và ghi chép hành chính tại Trung ương.

	
	(3) Đơn vị tính: Dự án, chương trình

	
	(4) Phân tổ chủ yếu: -

	
	(5) Kỳ công bố: Năm

	
	(6) Nguồn số liệu:
+ Hồ sơ ghi chép hành chính;

	
	(7) Phương pháp thu thập:
- Chế độ báo cáo thống kê

	
	(8) Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp:
- Chủ trì:Ngành Lao động – Thương binh và Xã hội.
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	Số đơn vị hành chính địa phương được tiếp cận tới các chương trình, dự án hợp tác với các quốc gia, các tổ chức khu vực và  quốc tế có liên quan đến phòng ngừa, phát hiện, hỗ trợ, can thiệp và giảm thiểu lao động trẻ em

	
	(1) Mục đích, ý nghĩa:

	
	(2) Khái niệm, phương pháp tính

Số đơn vị hành chính địa phương được tiếp cận tới các chương trình, dự án hợp tác với các quốc gia, các tổ chức khu vực và  quốc tế có liên quan đến phòng ngừa, phát hiện, hỗ trợ, can thiệp và giảm thiểu lao động trẻ emlà số lượng các đơn vị hành chính địa phương (cấp tỉnh: tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; cấp huyện: huyện, quận, thành phố trực thuộc tỉnh; cấp xã: xã, phường, thị trấn) được tham gia, được hưởng lợi (về kiến thức, vật chất, kinh phí…) trực tiếp từ các chương trình, dự án hợp tác với các quốc gia, các tổ chức khu vực và quốc tế liên quan đến vấn đềphòng ngừa, phát hiện, hỗ trợ, can thiệp và giảm thiểu lao động trẻ em, như: phối hợp thực hiện chương trình, dự án tại địa phương mình hoặc các địa phong khác, có đại điện được tham dự các hội nghị, hội thảo, các đợt tập huấn, đào tạo nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyên môn do chương trình, dự án tổ chức; được chuyển giao các kết quả thực hiện chương trình, dự án vể mặt công nghệ, kỹ thuật, chuyên môn, tài sản…
          Cách tổng hợp:

          + Đối với cấp xã: theo ghi chép hành chính tại cấp xã;

          + Cấp huyện: cộng các địa phương cấp xã;

          + Cấp tỉnh: cộng các địa phương cấp huyện;

          + Toàn quốc: cộng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

	
	(3) Đơn vị tính: Đơn vị;

	
	(4) Phân tổ chủ yếu:
+ Cấp tỉnh

+ Cấp huyện

+ Cấp xã

	
	(5) Kỳ công bố: Năm;

	
	(6) Nguồn số liệu:
+ Hồ sơ ghi chép hành chính;

	
	(7) Phương pháp thu thập:
- Chế độ báo cáo thống kê

	
	(8) Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp:

- Chủ trì:Ngành Lao động – Thương binh và Xã hội.

	
	KINH PHÍ
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	Số lượng kinh phí hàng năm dành cho triển khai Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030

	
	(1) Mục đích, ý nghĩa:Chỉ tiêu được xây dựng để theo dõi, đánh giá quy mô nguồn kinh phí thể hiện sự quan tâm của Nhà nước, chính quyền các cấp, các tổ chức, cá nhân và toàn xã hội đầu tư cho triển khai Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030.

	
	(2) Khái niệm, phương pháp tính
Số lượng kinh phí hàng năm dành cho triển khai Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030là số kinh phí được bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm của các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương và các địa phương theo quy định của pháp luật về ngân sách Nhà nước (ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương, ngân sách cấp xã); nguồn tài trợcủa các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước và các nguồn hợp pháp khác. Đó là các khoản kinh phí do các bộ, ngành, địa phương căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm chỉ đạo, lập dự toán ngân sách hàng năm để thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030, và các nguồn kinh phí hợp pháp khác ngoài Ngân sách Nhà nước.
     Các nguồn cụ thể như sau: 

     + Ngân sách Nhà nước bố trí trong dự toán hằng năm của các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp và các địa phương; các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, dự án, đề án liên quan khác theo quy định của pháp luật về ngân sách Nhà nước

     + Tài trợ, viện trợ quốc tế, huy động từ xã hội, cộng đồng và các nguồn hợp pháp khác.

     Số liệu được tách riêng cho từng cấp quản lý hành chính.
          Cách tổng hợp:

          + Đối với cấp xã: theo ghi chép hành chính tại cấp xã;

          + Cấp huyện: cộng các địa phương cấp xã và ghi chép hành chính tại cấp huyện;

          + Cấp tỉnh: cộng các địa phương cấp huyện và ghi chép hành chính tại cấp tỉnh;

     + Toàn quốc: cộng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và ghi chép hành chính tại Trung ương của các Bộ, ngành liên quan.

	
	(3) Đơn vị tính: Triệu đồng.

	
	(4) Phân tổ chủ yếu:
- Phân theo cấp quản lý:

   + Cấp Trung ương

   + Cấp tỉnh

   + Cấp huyện

   + Cấp xã

- Phân theo nguồn:

          + Từ nguồn ngân sách Trung ương

          + Từ nguồn Ngân sách địa phương

          + Từ nguồn kinh phí vận động:

· Trong nước
· Ngoài nước

	
	(5) Kỳ công bố:Năm.

	
	(6) Nguồn số liệu:

- Hồ sơ ghi chép hành chính.

	
	(7) Phương pháp thu thập:

- Chế độ báo cáo thống kê.

	
	(8) Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp:
- Chủ trì: Ngành Lao động – Thương binh và Xã hội

- Phối hợp: Ngành, cơ quan, tổ chức liên quan (Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giáo dục và Đào tạo; Công an, Liên minh Hợp tác xã ; Liên đoàn Thương Mại và Công nghiệp …)


�Tuần tham chiếu là khoảng thời gian 07 ngày tính từ thời điểm thu thập thông tin trở về trước.





�Tuần tham chiếu là khoảng thời gian 7 ngày tính từ thời điểm thu thập thông tin trở về trước


�Là những trẻ em đang trong độ tuổi đi học nhưng không đến học ở bất kỳ loại trường học nào tính tại thời điểm thu thập thông tin.








